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	  LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC-KỸ THUẬT

  BAN TỔ CHỨC HỘI THI  SÁNG TẠO KỸ THUẬT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:       /HTSTKT
	Tiền Giang, ngày 08 tháng 8 năm 2017


DANH SÁCH GIẢI PHÁP ĐOẠT GIẢI THƯỞNG 
HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH TIỀN GIANG LẦN THỨ XII
NĂM 2016 - 2017

I. Giải thưởng cá nhân/đồng tác giả
	STT
	Tên giải pháp/đề tài
	Tên tác giả
	Địa chỉ/cơ quan
	Dự thi toàn quốc

	
	Giải Nhất: 03 giải


	
	
	

	1
	Nhân rộng kết quả đề tài “Nghiên cứu tỉ lệ nhiễm và xây dựng quy trình phòng một số bệnh đường hô hấp phổ biến trên heo sau cai sữa tại hộ chăn nuôi gia đình ở tỉnh Tiền Giang” 
	Nguyễn Thị Mến

Thái Quốc Hiếu

DĐ: 0919182247
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Tiền Giang
	x

	2

	Máy cuốn rơm tự hành 
	Nguyễn Hồng Thiện

DĐ: 0903707279
	DN Tư Sang, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè,
 tỉnh Tiền Giang
	x

	3


	Triển khai các mô hình can thiệp về y tế nhằm nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 
	Trần Thanh Thảo

Nguyễn Thành Sang

Lê Trần Thu Thủy

Cù Thị Kính

Võ Văn Tân

DĐ: 0918818217
	Sở Y tế tỉnh Tiền Giang
	x

	
	Giải Nhì: 03 giải


	
	
	

	1

	Phần mềm chẩn đoán và điều trị bệnh sốt xuất huyết Dengue ở trẻ em tại Bệnh viện ĐKTT Tiền Giang 
	Nguyễn Ngọc Hoàn Kim

DĐ: 0913982000
	Trường Cao đẳng Y tế 
Tiền Giang
	x

	2
	Máy đắp bờ 
	Dương Quốc Thái

DĐ: 0986225076
	Cơ sở Cơ khí Quốc Thái, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
	x

	3
	Cải tiến khám chữa bệnh ban đầu bảo hiểm y tế, xây dựng mô hình chăm sóc ban đầu toàn diện theo các nguyên lý y học gia đình 
	Nguyễn Hùng Vĩ

DĐ: 0903820901
	Sở Y tế tỉnh Tiền Giang
	x

	
	Giải Ba: 03 giải


	
	
	

	1
	Thiết bị theo dõi thời tiết và điều khiển máy bơm nước từ xa qua mạng GSM hỗ trợ nông dân trong việc tưới tiêu cây trồng 
	Nguyễn Quốc Thái

DĐ: 0906330860
	Đài Phát thanh – Truyền hình Tiền Giang
	x

	2
	Máy cắt hình kim loại tự động lập trình CNC 
	Nguyễn Thanh Tùng

DĐ: 0908809309
	DNTN Chánh Tân Đức, 
xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, 
tỉnh Tiền Giang
	x

	3
	Thư viện tư liệu giảng dạy chương trình vật lý 6 
	Lê Hoàng Tuấn

Phạm Thị Minh Trang

DĐ: 0972898707
	Trường THCS Bình Đông, thị xã Gò Công, Tiền Giang
	x

	
	Giải Khuyến khích: 27 giải


	
	
	

	1
	Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo phụ tải điện cho tỉnh Tiền Giang trên cơ sở trí tuệ nhân tạo 
	Lê Hoàng Phúc

DĐ: 0733886640
	Sở Công thương
 tỉnh Tiền Giang
	x

	2
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện và quản lý sổ lên lớp, sổ tay giáo viên theo quyết định 62/2008/QĐ-LĐTBXH ban hành ngày 4/11/2008 của Bộ trưởng Bộ lao động TB&XH 
	Nguyễn Hoàng Giang

DĐ: 0982211781
	Trường Cao đẳng Nghề 
Tiền Giang
	

	3
	Máy quạt hơi nước đa chức năng thân thiện môi trường 
	Nguyễn Phan Thanh Chính

DĐ: 01694933742
	Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Tiền Giang
	

	4
	Xây dựng chương trình máy tính quản lý các cống đập và trạm bơm dự án Ngọt hóa Gò Công 
	Phạm Thanh Nhã

DĐ: 0907011123
	Sở Nông nghiệp - PTNT 
tỉnh Tiền Giang
	

	5
	Sử dụng dược liệu (tỏi) và men lactopaciluck 403 nuôi ếch Thái tạo ra sản phẩm không có dư lượng kháng sinh 
	Trần Thị Nguyên

DĐ: 0907397021
	Phòng Nông nghiệp-PTNT huyện Cai Lậy, Tiền Giang
	x

	6
	Nghiên cứu nuôi cấy nấm dược liệu đông trùng hạ thảo nhân tạo cho sản xuất rượu 
	Đào Thị Tuyết Thanh

DĐ: 0917287701
	Hội Nông dân 
tỉnh Tiền Giang
	

	7
	Trái bình bát dây – nguồn nguyên liệu mới để chế biến, sản xuất các sản phẩm giàu lycopen 
	Phạm Thị Kim Hưởng

Lê Thị Ái Dân

DĐ: 01674613977
	Trường THPT Thiên Hộ Dương, xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, Tiền Giang
	x

	8
	Xây dựng hệ thống di chuyển xe ô tô để trong  nhà có diện tích hẹp 
	Vũ Đức Hùng

0903878183
	Sở Xây dựng 
tỉnh Tiền Giang
	x

	9
	Máy vun luống trồng dưa hấu trên đất ruộng tại tỉnh Tiền Giang 
	Nguyễn Minh Cảnh

Lê Minh Đúng

DĐ: 0989877863
	Sở Công thương
tỉnh Tiền Giang
	x

	10
	Máy mài lưỡi cưa CD tự động 
	Phạm Hồng Thơm

Phạm Hồng Thắm

DĐ: 0906550662
	Công ty TNHH MTV Cơ khí và tự động hóa Tân Phước Đông, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang
	x

	11
	Thiết bị diệt cỏ không dùng thuốc hóa học 
	Nguyễn Văn Hứng

DĐ: 0988421112
	xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
	x

	12
	Máy chẻ cói 
	Trần Đức Tuấn

DĐ: 0982727239
	DNTN Vĩnh Thuận, 
xã Song Thuận, Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
	

	13
	Nghiên cứu chế tạo bê tông rỗng ứng dụng cho các công trình thoát nước trong đô thị 
	Cao Nguyên Thi

Nguyễn Hải Dương

Nguyễn Tường Quang Đông

Ngô Hoàng Khải

Đặng Tấn Quang

Vũ Trí Dũng

DĐ: 0978348757
	Trường Đại học 
Tiền Giang
	x

	14
	Cải tiến xe gắn máy 2 bánh phun xịt thuốc và chữa cháy 
	Phạm Thế Minh

DĐ: 0908285433
	11 Lý Công Uẩn, phường 1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
	x

	15
	Giải pháp nâng cao chất lượng nuôi con bằng sữa mẹ cho trẻ em dưới 2 tuổi thông qua mô hình truyền thông đa dạng tại các cơ sở y tế trong tỉnh Tiền Giang 
	Võ Văn Tân

Trần Xuân Mai

DĐ: 0913793161
	Sở Y tế tỉnh Tiền Giang
	x

	16
	Xây dựng đơn vị đột quỵ tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang 
	Huỳnh Thị Phương Minh

Hoàng Thọ Mẫn

Tạ Văn Trầm

Nguyễn Văn Thành

Nguyễn Văn Dũng

DĐ: 0913106741
	Sở Y tế tỉnh Tiền Giang
	

	17
	Xây dựng tài liệu hướng dẫn “chăm sóc mắt học đường” dành cho nhân viên y tế học đường/giáo viên; nhằm góp phần giảm thiểu số người bị mù có khả năng tránh được và tổn thương thi lực tại tỉnh Tiền Giang, đối tượng thụ hưởng là học sinh từ 3-18 tuổi 
	Trần Việt Tuấn

DĐ: 0913170308
	Bệnh viện Mắt Tiền Giang
	x

	18
	Điều trị thoát vị hoành bẩm sinh tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang từ năm 2006-2015 
	Võ Hữu Đức

DĐ: 0913879279
	Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang
	

	19
	Nhanh tay lẹ mắt 
	Võ Thị Gia Hòa

Trần Trang Thái Hòa

Lê Thị Thanh Hường

DĐ: 0946899944
	Trường Mầm non Hoa Hồng, thành phố Mỹ Tho,
tỉnh Tiền Giang
	

	20
	Mô hình Ngôi nhà đa năng 
	Nguyễn Thị Mai Khanh

DĐ: 0946190147
	Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Mỹ Tho
	

	21
	Ngôi nhà đa năng 
	Mai Thị Kiều Tiên

ĐT: 0733872620
	Trường Mầm non Sao Sáng, thành phố Mỹ Tho, 
tỉnh Tiền Giang
	

	22
	Phối hợp liên hoàn các giải pháp của khoa học sáng tạo, nâng cao hiệu quả phong trào sáng kiến, cải tiến trong công nhân viên chức lao động ngành Y tế Tiền Giang
	Trần Văn Dân

DĐ: 0919141580
	Sở Y tế tỉnh Tiền Giang
	

	23
	Sử dụng rác thải hữu cơ trong sinh hoạt hằng ngày và một số vỏ ve chai để trồng rau sạch hoặc hoa kiểng
	Nguyễn La Hồng Hạnh

Nguyễn Nguyên Hoàng Vũ
Chung Thái Kiệt

DĐ: 0984578417
	Xã Hậu Mỹ Bắc B,
 huyện Cái Bè, Tiền Giang
	

	24
	Thiết bị leo TBLEO-F1
	Huỳnh Hữu Thiện

Nguyễn Kiến Quốc

DĐ: 0946616553
	Trường THCS Tân Hưng,
 xã Tân Hưng, huyện Cái Bè, 
tỉnh Tiền Giang
	

	25
	Máy chà lúa kiểm tra gạo của lò sấy và sân phơi
	Nguyễn Tấn Đạt

Ngô Trọng Nghĩa

Trương Quang Trường

DĐ: 0983816144
	Xã Hậu Mỹ Bắc B, 
huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
	

	26
	Nghiên cứu tiền đái tháo đường và đái tháo đường typ 2 trên bệnh nhân tăng huyết áp dựa vào 2 tiêu chí HbA1C và đường huyết khi đói tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang
	Nguyễn Hữu Dũng

DĐ: 0913660160
	Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang
	

	27
	Hộp quà bí ẩn
	Nguyễn Thị Thảo Chi

DĐ: 0985255411
	Trường Mầm non Hoa Hồng, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
	


II. Khen thưởng tập thể (07 đơn vị):

1/ Công đoàn ngành Y tế Tiển Giang

2/ Phòng Kinh tế và Hạ tầng  huyện Cái Bè

3/ Phòng Kinh tế thành phố Mỹ Tho

4/ Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang

5/ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Phú Đông

6/ Phòng Kinh tế thị xã Gò Công

7/ Sở Nông nghiệp và PTNT Tiền Giang

BTC HỘI THI LẦN THỨ XII
